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STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

Phương pháp đánh 
giá sinh viên 

 1. CĐ GIÁO DỤC MẦM NON:     
1 ĐL CM của ĐCS VN  3 HK5 Thi tự luận 
2 Giáo dục quốc phòng 3  3 HK5 Thi tự luận 
3 Nhà nước và pháp luật ĐC  2 HK5 Thi tự luận 
4 Tổ chức HĐ vui chơi  2 HK5 Thi tự luận 
5 Tổ chức HĐTH   3 HK5 TH 
6 P2 phát triển ngôn ngữ  3 HK5 Thi tự luận 
7 CTGDMN- PT và TC TH CT GDMN  2 HK5 Thi tự luận 
8 Tự chọn 2 (Giáo dục HVVH cho trẻ)  2 HK5 Thi tự luận 
9 QLHC nhà nước & QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 

10 Giáo dục hòa nhập  2 HK6 Thi tự luận 
11 Quản lý, đánh giá trong GDMN  2 HK6 Thi tự luận 
12 Thực tập SP 2  4 HK6  
13 Giáo dục tích hợp  3 HK6 Thi tự luận 
14 Sử dụng trò chơi học tập…  2 HK6 Thi tự luận 
15 Ngoại ngữ  3  2 HK3 Thi tự luận 
16 QLHC nhà nước & QL ngành  2 HK3 Thi tự luận 
17 Múa  2 HK3 TH 
18 PP khám phá KH và MTXQ  3 HK3 Thi tự luận 
19 PPDT làm quen với BT toán  3 HK3 Thi tự luận 
20 Giáo dục học Mầm non  4 HK3 Thi tự luận 
21 Tổ chức HĐAN  3 HK3 Thi tự luận 
22 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 HK4 Thi tự luận 
23 Nhà nước và pháp luật ĐC  2 HK4 Thi tự luận 
24 Vệ sinh dinh dưỡng  2 HK4 Thi tự luận 
25 Tạo hình đồ chơi  2 HK4 TH 
26 PPDT làm quen văn học  3 HK4 Thi tự luận 
27 PP giáo dục thể chất  3 HK4 Thi tự luận 
28 Tự chọn 2   2 HK4 Thi tự luận 
29 Thực tập SP 1  2 HK4  
30 Tiếng Việt thực hành  2 HK1 Thi tự luận 



31 Những NL CB của CN Mác – Lênin 1  2 HK1 Thi tự luận 
32 Nhập môn tin học  2 HK1 Thi tự luận 
33 Tiếng Anh 1  2 HK1 Thi tự luận 
34 Tâm lý học đại cương  2 HK1 VĐ 
35 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN  2 HK1 Thi tự luận 
36 Mỹ thuật  3 HK1 TH 
37 Toán cơ sở + Logic  3 HK1 Thi tự luận 
38 Những NLCB của CN Mác – Lênin 2,3  3 HK2 Thi tự luận 
39 Tiếng Anh 2  2 HK2 Thi tự luận 
40 Âm nhạc   3 HK2 Thi tự luận 
41 Giáo dục học ĐC  2 HK2 VĐ 
42 Giáo dục thể chất 1,2   2 HK2 TH 
43 Tự chọn 1 (Môi trường và con người )  2 HK2 Thi tự luận 
44 Văn học thiếu nhi  2 HK2 Thi tự luận 
45 Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi MN  4 HK2 Thi tự luận 

 2. TC SƯ PHẠM MẦM NON:     
1 Kiến thức quốc phòng và an ninh  3 HK1 Thi tự luận 
2 Giáo dục thể chất 1  2 HK1 TH 
3 Anh văn 1  3 HK1 Thi tự luận 
4 Tâm lý học đại cương  2 HK1 VĐ 
5 Giáo dục học 1   4 HK1 VĐ 
6 Lý thuyết âm nhạc  4 HK1 Thi tự luận 
7 Giải phẩu sinh lý trẻ  3 HK1 Thi tự luận 
8 Toán cơ sở  2 HK1 Thi tự luận 
9 Tin học đại cương  4 HK1 Thi tự luận 

10 Chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn  2 HK2 Thi tự luận 
11 Giáo dục thể chất 2  2 HK2 TH 
12 Anh văn 2  3 HK2 Thi tự luận 
13 Tâm lý học trẻ em  4 HK2 Thi tự luận 
14 Tạo hình cơ sở  3 HK2 TH 
15 P2 phát triển ngôn ngữ   3 HK2 Thi tự luận 
16 P2 giáo dục âm nhạc cho trẻ  4 HK2 Thi tự luận 
17 P2 dạy trẻ làm quen với toán    3 HK2 Thi tự luận 
18 Chính trị 1  2 HK2 Thi tự luận 
19 Tiếng Việt - Văn học  2 HK2 Thi tự luận 

 3. CĐ GIÁO DỤC TIỂU HỌC:     

1 Tư tưởng HCM  2 HK5 Thi tự luận 
2 Đường lối CM của ĐCSVN  3 HK5 Thi tự luận 
3 TH giải toán TH và NC  2 HK5 Thi tự luận 
4 TD và PPDH Thể dục  2 HK5 Thi tự luận 
5 Nhà nước và PLĐC  2 HK5 Thi tự luận 



6 TC-KT và PPDH TC-KT  2 HK5 TH 
7 PPTC và TH công tác Đội  1 HK5 TH 
8 Từ Hán việt  4 HK5 Thi tự luận 
9 DH tích cực trong môn toán ở TH  2 HK6 VĐ 

10 QLHC NN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 
11 TV và PPDH TV chuyên sâu  3 HK6 Thi tự luận 
12 Vẽ tranh, nặn, TD – PPDH MT  2 HK6 TH 
13 LLDH – LLGD ở TH  3 HK3 Thi tự luận 
14 NMLTXS và TK Toán  2 HK3 Thi tự luận 
15 Văn học  3 HK3 Thi tự luận 
16 GDH đại cương  2 HK3 VĐ 
17 Tiếng anh cơ sở 3  2 HK3 Thi tự luận 
18 Đạo đức và PPDH Đạo đức  2 HK3 Thi tự luận 
19 PPDH Toán ở TH  3 HK4 Thi tự luận 
20 PPDH Tiếng việt ở TH  3 HK4 Thi tự luận 
21 Âm nhạc và PPDH âm nhạc  2 HK4 Thi tự luận 
22 PPDH TN-XH  2 HK4 Thi tự luận 
23 CSLT tập hợp và logic toán  3 HK1 Thi tự luận 
24 Sinh lý trẻ Tiểu học  2 HK1 Thi tự luận 
25 Tiếng việt 1  3 HK1 Thi tự luận 
26 TNXH và GDMT ở TH  3 HK1 Thi tự luận 
27 Tiếng việt thực hành  2 HK1 Thi tự luận 
28 Tâm lý học ĐC  2 HK1 VĐ 
29 Anh văn 1  2 HK1 Thi tự luận 
30 NM Tin học  2 HK1 Thi tự luận 
31 NLCB của CN Mác - Lênin 1  2 HK1 Thi tự luận 
32 NLCB của CN Mác - Lênin 2  3 HK2 Thi tự luận 
33 GD thể chất 1, 2  2 HK2 TH 
34 Văn học 1  3 HK2 Thi tự luận 
35 Các tập hợp số  3 HK2 Thi tự luận 
36 Tâm lý học LT – TLSP  3 HK2 VĐ 
37 Tiếng việt 2  3 HK2 Thi tự luận 
38 Mỹ thuật và PPDH MT  2 HK2 TH 

 4. CĐSP ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ:     
1  Đường lối CM của ĐCSVN    3  HK5 Thi tự luận 
2  Toán cao cấp C1   2 HK5 Thi tự luận 
3 Lớp vỏ cảnh quan địa lý  2 HK5 Thi tự luận 
4 Thực địa  2 HK5 TH 
5 Lịch sử văn minh nhân loại  2 HK5 Thi tự luận 
6 LS VN từ 1945 đến nay  3 HK5 Thi tự luận 
7 BT Địa lý ở trường THCS  3 HK5 Thi tự luận 



8 QLNN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 
9 Địa lý các Châu lục  3 HK6 Thi tự luận 

10 GDDSMT và GD ĐL địa phương  2 HK6 Thi tự luận 
11 Các nền VM trên đất nước VN  3 HK6 Thi tự luận 
12 Địa lý du lịch Việt Nam  3 HK6 Thi tự luận 

 5. CĐSP HÓA HỌC – SINH HỌC:     
1 Đường lối CM  2 HK5 Thi tự luận 
2 TH giải phẩu sinh lý người  1 HK5 TH 
3 PPDH Hóa 2+3  3 HK5 Thi tự luận 
4 Cơ sở hóa hữu cơ 3  2 HK5 Thi tự luận 
5 Sinh lý học thực vật  3 HK5 Thi tự luận 
6 Cơ sở hóa hữu cơ 4  1 HK5 TH 
7 PPDH Sinh học các phần cụ thể ở THCS  3 HK5 Thi tự luận 
8 QLNN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 
9 Cơ sở hóa phân tích 1  3 HK6 Thi tự luận 

10 CS lý thuyết hóa vô cơ  3 HK6 Thi tự luận 
11 Vi sinh học ĐC  2 HK6 Thi tự luận 

 6. CĐSP VẬT LÝ – TIN HỌC:     
1 Đường lối CM của ĐCSVN  3 HK5 Thi tự luận 
2 PPDH các ND Tin học  2 HK5 Thi tự luận 
3 Vật lý phân tử và nhiệt học  3 HK5 Thi tự luận 
4 Quang học 2  2 HK5 Thi tự luận 
5 QLHT máy tính  2 HK5 Thi tự luận 
6 Mạng máy tính  2 HK5 Thi tự luận 
7 LLDH Vật lý 2  2 HK5 Thi tự luận 
8 Dao động và sóng  3 HK5 Thi tự luận 
9 QLNN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 

10 Vật lý lượng tử  3 HK6 Thi tự luận 
11 PP giải BT Vật lý  3 HK6 Thi tự luận 
12 Công nghệ phần mềm  2 HK6 Thi tự luận 

 7. CĐSP ÂM NHẠC     
1 GDH đại cương  2 HK5  VĐ 
2 Mỹ học ĐC  2 HK5 Thi tự luận 
3 Đọc và ghi nhạc 2  2 HK5 TH 
4 Múa  2 HK5 TH 
5 Hòa âm ứng dụng và PB  4 HK5 Thi tự luận 
6 Nhạc cụ 1+2  3 HK5 TH 
7 PPDH âm nhạc 1  4 HK5 Thi tự luận 
8 HĐDH – GD ở THCS, RLNVSP  4 HK6 Thi tự luận 
9 Tiếng việt thực hành  2 HK6 Thi tự luận 

10 Đọc và ghi nhạc 3  2 HK6 TH 



11 Lịch sử âm nhạc TG và VN  4 HK6 Thi tự luận 
 8. CĐSP TIẾNG ANH:     
1 Đường lối CM của ĐCSVN  3 HK5 Thi tự luận 
2 Nói 2  3 HK5 VĐ 
3 Viết 3  3 HK5 Thi tự luận 
4 Nghe hiểu 3  3 HK5 Thi tự luận 
5 Đọc hiểu 3  3 HK5 Thi tự luận 
6 Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ   2 HK5 Thi tự luận 
7 Cơ sở văn hóa VN  2 HK5 Thi tự luận 
8 Dẫn luận ngôn ngữ học  2 HK5 Thi tự luận 
9 QLNN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 

10 Nói 3  3 HK6 VĐ 
11 Giáo dục học ĐC  2 HK3 VĐ 
12 Đọc hiểu 2  3 HK3 Thi tự luận 
13 Nói 2  3 HK3 VĐ 
14 LLDH Tiếng anh  2 HK3 Thi tự luận 
15 Nghe hiểu 2  3 HK3 VĐ 
16 Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ  2 HK3 Thi tự luận 
17 Viết 2  3 HK3 Thi tự luận 
18 Cơ sở văn hóa VN  2 HK3 Thi tự luận 
19 Dẫn luận ngôn ngữ học  2 HK3 Thi tự luận 
20 HĐ DH – GD ở THCS, RLNVSP  4 HK4 Thi tự luận 
21 Nói 3  3 HK4 VĐ 

 9. CĐ KẾ TOÁN:      
1 Kế toán tài chính 1  3 HK3 Thi tự luận 
2 Nhập môn LTXS và TK toán  2 HK3 Thi tự luận 
3 Quản trị học  2 HK3 Thi tự luận 
4 Kế toán tài chính 2  3 HK3 Thi tự luận 
5 Nhà nước và pháp luật ĐC  2 HK3 Thi tự luận 
6 Tiếng anh chuyên ngành  2 HK3 Thi tự luận 
7 LS các học thuyết KT và LSKT …  2 HK3 Thi tự luận 
8 Quản trị tài chính  3 HK4 Thi tự luận 
9 Quản trị doanh nghiệp  2 HK4 Thi tự luận 

10 Toán kinh tế  2 HK4 Thi tự luận 
11 Kế toán tài chính 3  3 HK4 Thi tự luận 
12 Địa lý kinh tế  2 HK4 Thi tự luận 
13 Thuế  2 HK4 Thi tự luận 
14 Mạng máy tính và Internet  2 HK4 Thi tự luận 

 


